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Bảng 1. Kết quả nghiên cứu đề tài khoa học các cấp

	TT
	Tên đề tài
	Loại đề tài (cấp Cơ sở)
	Mã số
	Thời gian thực hiện
	Năm nghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu
	Cơ quan, tổ chức hợp tác

	1
	Thiết kế giáo trình điện tử Tin học đại cương dành cho sinh viên không chuyên của trường Đại học Hoa Lư
	Cấp Cơ sở
	
	1 năm
	2010
	Khá
	

	2
	Nghiên cứu phần mềm NetOp School để hỗ trợ giảng dạy Tin học và quản lý giờ học thực hành tại phòng máy tính
	Cấp Cơ sở
	
	1 năm
	2011
	Khá
	

	3
	Áp dụng chuẩn quốc tế MOS về công nghệ thông tin để giảng dạy học phần tin học theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Hoa Lư
	Cấp Cơ sở
	
	1 năm
	2015
	Khá
	

	4
	Xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn CNTT cơ bản
	Cấp Cơ sở
	
	1 năm
	2016
	Xuất sắc
	Trung tâm NN&TH

	5
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng học Tin học đại cương cho sinh viên trường Đại học Hoa Lư đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ
	Cấp Cơ sở
	
	1 năm
	2017
	Khá
	

	6
	Sử dụng thủy vân thuận nghịch để bảo vệ cơ sở dữ liệu điểm thi trắc nghiệm trên máy tính tại trường Đại học Hoa Lư
	Cấp Cơ sở
	
	1 năm
	2019
	Khá
	P.Khảo thí


Bảng 2. Kết quả biên soạn sách
	TT
	Tên sách
	Loại sách

(Sách chuyên khảo; sách giáo trình; sách tham khảo; sách hướng dẫn; sách khác).
	Chủ biên, hoặc đồng chủ biên, thành viên
	Tên các tác giả viết cùng
	Số giấy phép xuất bản
	Nhà xuất bản
	Tháng/năm xuất bản

	01
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non
	Sách chuyên khảo
	Nguyễn Tất Thắng

(Đồng chủ biên)
	Hoàng Cao Minh
Nguyễn Thị Thu Hà

Hoàng Thị Hường

Phạm Thị Thu Hiền
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	Lao động xã hội
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Bảng 3. Kết quả bài báo khoa học công bố trên các tạp chí
1. Bài báo công bố trên các tạp chí  khoa học trong nước có chỉ số ISSN
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí, 

từ trang đến trang
	Điểm bài báo 

	1
	Giải pháp xác thức RSA SECURID cho trang web quản lý dự án đầu tư xây dựng

	Nguyễn Tất Thắng
Đặng Thị Thu Hà


	Bộ xây dựng
	2016
	Số 55

198-201
	ISSN 0866-0762

	2
	Giải thuật di truyền và ứng dụng trong tối ưu hóa kết cấu dàn thép
	Nguyễn Tất Thắng

Đặng Thị Thu Hà
	Bộ xây dựng
	2016
	Số 55

201-204
	ISSN 0866-0762

	03
	Sử dụng thủy vân thuận nghịch để bảo vệ cơ sở dữ liệu điểm thi trắc nghiệm trên máy tính tại trường Đại học Hoa Lư
	Nguyễn Tất Thắng
Lã Đăng Hiệp

Nguyễn Thị Thu Hà
	Thiết bị giáo dục
	2019
	Số 185
08-10
	ISSN 1859-0810


2. Bài báo đăng Thông báo khoa học của nhà trường
	TT
	Tên bài báo
	Tên tác giả viết chung
	Tên tạp chí
	Năm công bố
	Số tạp chí, 

từ trang đến trang
	Điểm bài báo 

	1
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